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KẾ HOẠCH
Triển khai điều tra năng lực sản xuất
của một số sản phẩm công nghiệp năm 2016


Triển khai thực hiện Quyết định số 1542/QĐ- BCT ngày 22/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về điều tra điều tra năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp. Sở Công Thương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cuộc điều tra trên địa bàn tỉnh với các nội dung như sau:
1. Mục đích

Triển khai thu thập những thông tin cơ bản về năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo đúng Phương án điều tra ban hành tại Quyết định số 1542/QĐ- BCT ngày 22/4/2016 của Bộ Công Thương (đảm bảo mục đích, nội dung điều tra)
2. Nội dung

Nội dung điều tra gồm 02 phần:
a) Phần thông tin nhận dạng doanh nghiệp
Gồm các thông tin như: Tên doanh nghiệp; Địa chỉ; điện thoại; fax; Loại hình doanh nghiệp; Ngành hoạt động SXKD.
Lưu ý: 

Ghi tên doanh nghiệp hoặc tên cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp như trong giấy phép kinh doanh (Viết đầy đủ bằng chữ in hoa, có dấu).

Ghi tên ngành sản xuất chính của doanh nghiệp đang sản xuất theo ngành cấp 5. Ngành sản xuất chính là ngành tạo ra giá trị sản xuất lớn nhất năm 2015.

Trường hợp không xác định được giá trị sản xuất thì dựa vào ngành có doanh thu lớn nhất hoặc ngành sử dụng lao động nhiều nhất.
b) Phần thông tin số liệu điều tra

Thông tin thu thập trong 3 năm (2014, 2015 và dự kiến năm 2016. Thời kỳ có đến 31/12 hàng năm). Gồm các chỉ tiêu sau:
(1) Chỉ tiêu Giá trị đầu tư 
Trong phạm vi cuộc điều tra này, giá trị đầu tư là toàn bộ số tiền chi tiêu ban đầu để đầu tư cho mua sắm, sửa chữa lớn máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất và số tiền chi bổ sung hàng năm cho việc làm tăng năng lực sản xuất sản phẩm theo mục đích đầu tư của doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp nhằm sau một chu kỳ hoạt động hoặc sau một thời gian nhất định thu về một giá trị lớn hơn giá trị vốn đã bỏ ra ban đầu. 

- Giá trị đầu tư được ghi theo nguyên giá.

- Không tính giá trị đầu tư nhà xưởng, vật kiến trúc, cơ sở hạ tầng (đường, cầu, cống, cảng,…) phục vụ gián tiếp cho sản xuất.

- Không tính giá trị đầu tư cho trường hợp sửa chữa hoặc nâng cấp máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất nhưng không làm tăng năng lực sản xuất.

- Giá trị đầu tư chỉ được tính khi máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất đã hoàn thành đầu tư và đưa vào sản xuất trong năm, bao gồm:

+ Giá trị đầu tư mua sắm, vận chuyển và lắp đặt máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất.

+ Giá trị đầu tư s/c, nâng cấp máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất.

+ Giá trị đầu tư phục vụ chạy thử, bảo trì, bảo dưỡng, phụ tùng thay thế.
(2) Chỉ tiêu Năng lực sản xuất theo thiết kế
Là khả năng sản xuất cao nhất của thiết bị máy móc hoặc dây chuyền sản xuất hiện có trong điều kiện sử dụng đầy đủ và hợp lý nhất các tư liệu sản xuất, áp dụng các quy trình công nghệ tiên tiến với việc tổ chức sản xuất và lao động theo hình thức tiến bộ trên cơ sở công suất thiết kế của máy móc thiết bị hiện có của doanh nghiệp (khối lượng sản phẩm/1 năm).
Khi tính năng lực sản xuất theo thiết kế phải căn cứ vào hồ sơ hoặc lý lịch của thiết bị máy móc và dây chuyền sản xuất khi mua hoặc xây dựng, trong đó có ghi công suất sản xuất theo thiết kế. Trường hợp thiết bị máy móc và dây chuyền sản xuất được nâng cấp mở rộng làm tăng thêm năng lực sản xuất, thì năng lực sản xuất theo thiết kế là năng lực sản xuất sau khi đã được mở rộng (gồm năng lực sản xuất theo thiết kế ban đầu cộng (+) năng lực sản xuất theo thiết kế tăng thêm do đầu tư nâng cấp mở rộng).
(3) Chỉ tiêu Sản lượng sản xuất thực tế

Là khối lượng sản phẩm thực tế đã sản xuất trong kỳ trên cơ sở điều kiện thực tế hiện có về máy móc, thiết bị; nguồn nhân lực; nguồn tài chính và nguồn lực khác. Khi tính chỉ tiêu này phải căn cứ vào số lượng sản phẩm hiện vật thực tế đã sản xuất ra của thiết bị máy móc hoặc dây chuyền sản xuất ở các cơ sở trong một thời gian nhất định (thường theo thời gian của năng lực thiết kế quy định). Hay nói gọn là khối lượng sản phẩm sản xuất chính thức trong năm
3. Thời gian triển khai

a) Chuẩn bị điều tra (Tháng 5, 6/2016)

- Lập danh sách doanh nghiệp, cơ sở kinh tế thuộc đối tượng điều tra.

- Tham dự tập huấn nghiệp vụ điều tra của Bộ Công Thương.

- Xây dựng Kế hoạch điều tra.
- Xây dựng văn bản gửi doanh nghiệp đề nghị cung cấp thông tin.
b) Triển khai điều tra (Từ 15/7- 15/8/2016)

- Gửi phiếu điều tra đến doanh nghiệp. Liên hệ, theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các doanh nghiệp ghi Phiếu điều tra trên cơ sở Phương án điều tra đã quy định.
c) Kết thúc điều tra (Từ 15/8- 30/8/2016)
- Chỉnh lý, đánh mã, làm sạch phiếu điều tra.

- Gửi Phiếu điều tra và các chứng từ liên quan về Bộ Công Thương.
4. Tổ chức thực hiện

Giao Phòng Kế hoạch- Tài chính- Tổng hợp chủ trì, phối hợp các phòng, đơn vị liên quan triển khai một số công việc sau đây nhằm đảm bảo cuộc điều tra đạt kết quả tốt:
Thành lập tổ chuyên viên giúp việc Trưởng phòng triển khai điều tra, gồm có 01 tổ trưởng và các tổ viên, trong đó:
a) Trách nhiệm của Tổ trưởng

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ tham gia điều tra.
- Hướng dẫn cán bộ điều tra triển khai phiếu tới doanh nghiệp.

- Sau khi kết thúc thời gian điều tra. Tổng hợp hoàn chỉnh danh sách (kèm phiếu, chứng từ thanh toán) gửi về Bộ Công Thương theo quy định (trước ngày 30/8/2016)

- Thanh toán kinh phí cho điều tra viên theo hướng dẫn (sau khi trừ các khoản chi phí chung)
b) Trách nhiệm của tổ viên (cán bộ điều tra)
- Cán bộ điều tra tích cực liên hệ, hướng dẫn và đôn đốc doanh nghiệp cung cấp thông tin và gửi phiếu về Sở trước ngày 15/8/2016.
- Trong quá trình triển khai, có nội dung doanh nghiệp trao đổi chưa rõ, cần xin ý kiến Trưởng phòng để báo cáo Bộ Công Thương xem xét, thống nhất, trả lời.
- Ngay sau khi thu được phiếu điều tra, tiến hành Kiểm tra, chỉnh sửa, mã hóa phiếu điều tra.

5. Kinh phí điều tra

Kinh phí triển khai thực hiện điều tra năng lực sản xuất của sản phẩm công nghiệp năm 2016 do Bộ Công Thương thanh toán và hướng dẫn (sau khi số phiếu thực tế điều tra gửi về Bộ được xác nhận).
Các tài liệu kèm theo: Quyết định, phương án, phiếu điều tra và bản giải thích. 
	Nơi nhận:

- Bộ Công Thương;   báo
- UBND tỉnh;            cáo
- Phòng KHTC; QLCN, QLTM;

- Lưu: VT, KHTC.
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